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THÔNG BÁO

Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật Viễn thông (sửa đổi) 

 (tại Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4/2023) 

Chiều ngày 12/4/2023, tại Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Viễn thông (sửa đổi) và có ý kiến kết luận như sau:
1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao quá trình chuẩn bị của Chính phủ về dự án Luật Viễn thông (sửa đổi), Báo cáo thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

2. Đề nghị Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của đồng chí Chủ tịch Quốc hội, ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan thẩm tra để hoàn thiện dự án Luật, trong đó tập trung vào một số vấn đề như sau:

2.1. Đánh giá kỹ sự cần thiết phải sửa đổi Luật Viễn thông năm 2009, nhấn mạnh việc sửa đổi toàn diện Luật là do yêu cầu, thực tiễn phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, xu hướng phát triển của viễn thông trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, xu hướng giao thoa, hội tụ giữa viễn thông, công nghệ thông tin, công nghệ số, tự động hóa, phát thanh, truyền hình, điện ảnh ngày càng gia tăng. Đồng thời, tiếp tục bổ sung đầy đủ đánh giá tác động của các chính sách mới; bổ sung, chỉnh sửa các khái niệm giải thích từ ngữ cho phù hợp.

2.2. Tiếp tục rà soát để thể chế hóa đầy đủ các chủ trương lớn của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 52/NQ-TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 để sửa đổi Luật nhằm xây dựng, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số, quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông cho giai đoạn tới theo định hướng hạ tầng số là thiết yếu; đảm bảo an toàn thông tin mạng là then chốt; ưu tiên đầu tư nhanh, đi trước một bước; khắc phục những vướng mắc, bất cập, sửa đổi các quy định không còn phù hợp với thực tiễn và bổ sung các chính sách mới để hoàn thiện, thúc đẩy phát triển hạ tầng viễn thông và các dịch vụ viễn thông; mở rộng không gian phát triển cho các lĩnh vực kinh tế - xã hội; đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ số, kinh tế số. 

2.3. Rà soát phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của dự án Luật để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, không chồng chéo với các lĩnh vực khác nhất là trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Việc mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet (OTT), dịch vụ trung tâm dữ liệu và dịch vụ điện toán đám mây cần tham khảo kinh nghiệm quốc tế, tính toán mức độ quản lý phù hợp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đảm bảo chặt chẽ khả thi, hạn chế việc tăng chi phí tuân thủ của doanh nghiệp, hạn chế ảnh hưởng đến lợi ích mà các dịch vụ thuộc lĩnh vực mới mang lại, phù hợp với các cam kết quốc tế, không gây hệ lụy trong phát triển và hội nhập của đất nước. Làm rõ hơn nội hàm của hoạt động viễn thông để bổ sung các quy định phù hợp; ngoài điều chỉnh hoạt động kinh doanh viễn thông cần nghiên cứu bổ sung quy định về quyền tham gia hoạt động viễn thông, quyền được bảo đảm an toàn viễn thông cho cả bên cung cấp dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ; cạnh tranh bình đẳng trong hoạt động viễn thông; nghiên cứu, triển khai các hoạt động viễn thông. Đối với các quy định còn nhiều ý kiến khác nhau nhất là những quy định mới do mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật cần đánh giá kỹ cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý, cơ sở lý luận, thực tiễn, đánh giá kỹ tác động, tính khả thi để quy định phù hợp, thuyết phục, không trái với các cam kết quốc tế; lưu ý chính sách về kinh doanh trung tâm dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây, dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet; cung cấp dịch vụ viễn thông qua biên giới đặc biệt là trường hợp có thu cước hoặc không thu cước sử dụng Internet, quy định về yêu cầu doanh nghiệp nước ngoài đặt văn phòng kinh doanh, quy định về phương án kỹ thuật cần thiết để đảm bảo an ninh thông tin.
2.4. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về quy hoạch, đảm bảo phù hợp với Luật Quy hoạch; các quy định hạn chế quyền con người, quyền kinh doanh phải được quy định trong luật theo Hiến pháp; các quy định về sở hữu trong kinh doanh dịch vụ viễn thông cần cụ thể trong Luật để đảm bảo quyền kinh doanh theo Hiến pháp; rà soát quy định về cấp giấy phép viễn thông để giảm bớt thủ tục hành chính, quy định rõ thẩm quyền cấp phép và rà soát thời hạn cấp phép, gia hạn giấy phép để đảm bảo công bằng, hỗ trợ phát triển.

2.5. Đánh giá sự cần thiết, hiệu quả hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam trong thời gian qua. Trường hợp cần quy định về Quỹ này trong dự thảo Luật, phải có đủ cơ sở, căn cứ thuyết phục, cần quy định cụ thể, rõ ràng về nguyên tắc hoạt động, nguồn thu, mức thu, nhiệm vụ chi và đồng bộ, thống nhất với các luật chuyên ngành, trong đó có Luật Ngân sách nhà nước, Luật Phí và lệ phí.

2.6. Tiếp tục rà soát quy định về phí quyền hoạt động viễn thông để phù hợp với Luật Phí và lệ phí; nghiên cứu ý kiến đề xuất chuyển khoản thu này thành khoản thu cấp quyền viễn thông; rà soát quy định về thu, quản lý sử dụng nguồn thu thuộc lĩnh vực viễn thông, về giá cước viễn thông, bảo đảm cụ thể, khả thi, phù hợp với pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về phí và lệ phí, pháp luật về giá.

2.7. Đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân bất cập trong việc thực hiện đấu giá trong phân bổ kho số viễn thông, tài nguyên Internet thời gian qua, từ đó đề xuất giải pháp khắc phục, hoàn thiện các quy định trong dự thảo Luật để triển khai việc đấu giá; trong đó lưu ý trình tự, thủ tục đấu giá, phân bổ kho số viễn thông, tài nguyên Internet phải đồng bộ, thống nhất với Luật Đấu giá tài sản.

2.8. Rà soát các quy định của dự thảo Luật về công trình viễn thông, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp viễn thông để đảm bảo cụ thể, khả thi, tương thích, phù hợp với quy định của Luật Đất đai, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; phân định rõ 2 loại viễn thông công ích để quy định cụ thể, phù hợp; hoàn thiện các quy định về kết nối và chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông, không để xảy ra tình trạng độc quyền, đẩy giá thuê công trình hạ tầng lên cao, bất hợp lý. Quy định chặt chẽ việc bảo mật thông tin cá nhân, ràng buộc trách nhiệm của các doanh nghiệp viễn thông trong việc thu thập, trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến người sử dụng dịch vụ viễn thông, tránh để xảy ra lạm dụng quyền này.
2.9. Tiếp tục hoàn thiện các quy định về quản lý nhà nước, nội dung quản lý nhà nước, quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các cấp để đảm bảo vai trò quản lý của Nhà nước, thực hiện công khai, minh bạch, đơn giản hóa trong thủ tục hành chính.

2.10. Rà soát kỹ điều, khoản của dự thảo Luật để đảm bảo rõ ràng, cụ thể, khả thi, cụ thể hóa tối đa trong dự thảo Luật những nội dung đã được kiểm nghiệm và áp dụng ổn định trong thực tiễn, giảm thiểu việc giao Chính phủ và các Bộ quy định chi tiết. 

Tiếp tục rà soát quy định của dự thảo Luật với các luật khác để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, nhất là Luật Công nghệ thông tin, Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật An toàn thông tin, Luật An ninh mạng, Luật Giá và các luật đang được Chính phủ trình Quốc hội; rà soát để loại bỏ các quy định lỗi thời không phù hợp với xu thế phát triển. Rà soát quy định về điều khoản thi hành và các quy định khác để đảm bảo tính khả thi, tránh vướng mắc khi áp dụng trong thực tiễn. 

3. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo, các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến của các cơ quan thẩm tra để hoàn chỉnh hồ sơ dự án Luật. Giao Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức thẩm tra chính thức để trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 5.

Tổng Thư ký Quốc hội trân trọng thông báo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết và thực hiện./.
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